
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.59.0CÐ ĐTTT 23A10/12/2005AnNguyễn Hoài03082310011

2.82.02.58.0CÐ ĐTTT 23A23/08/2005BìnhNguyễn Lê Chí03082310072

3.52.04.09.0CÐ ĐTTT 23A03/04/2005ChươngNgô Minh03082310083

0.00.00.59.0CÐ ĐTTT 23A17/11/2005CườngLưu Chí03082310094

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 23A27/09/2004DânTrần Trung03082310105

0.00.02.07.0CÐ ĐTTT 23A12/07/2005ĐạtĐỗ Lê Hoàng03082310136

3.01.04.09.0CÐ ĐTTT 23A04/08/2005HiếuHuỳnh Văn03082310187

3.02.03.08.0CÐ ĐTTT 23A01/04/2005HiếuNguyễn Trung03082310198

5.65.06.07.0CÐ ĐTTT 23A18/02/2003HuyHuỳnh Quốc03082310209

4.42.06.010.0CÐ ĐTTT 23A06/09/2005HuyNinh Quốc030823102110

3.83.03.59.0CÐ ĐTTT 23A13/04/2005HuyVăn Quốc030823102211

2.12.01.07.0CÐ ĐTTT 23A12/10/2005KhoaNguyễn Tấn Đăng030823102912

0.00.03.54.0CÐ ĐTTT 23A13/12/2005KiệtTrần Thanh030823103013

0.00.05.08.0CÐ ĐTTT 23A01/03/2005LiêmBùi Văn030823103314

3.21.04.59.0CÐ ĐTTT 23A26/01/2005MinhLê Hoàng030823103615

3.52.04.09.0CÐ ĐTTT 23A15/03/2005NamNguyễn Hoàng030823103716

3.62.04.58.0CÐ ĐTTT 23A23/12/2000NhưĐỗ Thị Thảo030823104117

3.52.04.09.0CÐ ĐTTT 23A08/10/2005PhátNgô Hoàng030823104318

0.00.02.57.0CÐ ĐTTT 23A01/02/2005PhướcNguyễn Văn030823104819

0.00.03.52.0CÐ ĐTTT 23A03/06/2004QuangHuỳnh Nhựt030823105020

3.42.04.08.0CÐ ĐTTT 23A05/09/2004SinhHuỳnh Xuân030823105621

3.21.04.59.0CÐ ĐTTT 23A28/05/2005SưHải Ngọc030823105822

1.91.02.06.0CÐ ĐTTT 23A19/07/2005TàiTrần Hữu030823105923

3.52.04.09.0CÐ ĐTTT 23A06/03/2005ThiVõ Văn030823106424

5.56.04.09.0CÐ ĐTTT 23A29/04/2005TrọngNguyễn Tấn030823107225

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 23A05/01/2005TúMai Anh030823107926

2.51.03.08.0CÐ ĐTTT 23A07/04/2005VươngNguyễn Nhựt030823108527

2.22.01.08.0CÐ ĐTTT 23A26/03/2005XuânHoàng Ngọc030823108628

HG-
CÐĐTTT22B-

VLĐC
0.00.05.07.0CÐ ĐTTT 22B29/03/2004KhôiTrần Minh030822113529
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